
1 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14

I 

1 Lò Thành Công 03/12/1998 Thái
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS01 0 5 5 Không trúng tuyển

2 Mai Hạnh Trang 10/8/1987 Kinh
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS02 90 90 Trúng tuyển

II

1 Ngần Thị Kim Huệ 17/1/1997 Thái
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS03 95 5 100 Trúng tuyển

2 Đinh Thị Thùy Trang 18/1/1995 Mường
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS04

3 Phan Quỳnh Hương 17/10/1997 Kinh
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS05 95 95 Trúng tuyển

4 Nguyễn Tiến Thành 07/10/1996 Kinh
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS06 100 100 Trúng tuyển

5 Lò Công Tuyền 16/5/1999 Thái
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS07 55 5 60

Không trúng tuyển 

do hết chỉ tiêu

6 Hàng A Thào 10/12/1999 Mông
Tổ chức nhân sự, tổng 

hợp
NS08 100 5 105 Trúng tuyển

Trung tâm Điều trị và nuôi dƣỡng PHCN bệnh nhân tâm thần

Trung tâm Điều dƣỡng Ngƣời có công

Không trúng tuyển - Không tham gia sát hạch

SBD
Điểm TB 

sát hạch

Điểm Ƣu 

tiên
Tổng  điểm

Dự kiến thí sinh 

trúng tuyển, không 

trúng tuyển

Ghi 

chú

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                         

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SLĐTBXH ngày        /6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La)   

TT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Dân tộc Vị trí tuyển dụng



7 Lò Tú Anh 08/5/1998 Thái Tư vấn, tâm lý TVTL01 90 5 95 Trúng tuyển

8 Đoàn Nhật Thành 24/8/1999 Kinh Công tác xã hội NS09 90 90 Trúng tuyển

9 Sòi Hà Hùng 06/8/1997 Thái Công tác xã hội CTXH01 90 5 95 Trúng tuyển

10 Nguyễn Thu Phương 02/11/1997 Kinh Công tác xã hội CTXH02 100 100 Trúng tuyển

11 Lường Thị Huế 04/11/1997 Thái Công tác xã hội CTXH03 35 5 40 Không trúng tuyển

III

1 Lê Hương Giang 18/6/1999 Kinh Quản lý học viên QL01 90 90 Trúng tuyển

2 Trần Thị Vân 25/7/1992 Tày Quản lý học viên QL02 70 5 75
Không trúng tuyển 

do hết chỉ tiêu

3 Đỗ Nhật Thành 29/9/1996 Kinh Quản lý học viên QL03 80 80 Trúng tuyển

4 Lò Văn Long 25/5/1995 Thái Quản lý học viên QL04 50 5 55
Không trúng tuyển 

do hết chỉ tiêu

5 Bùi Thanh Phương 24/11/1996 Cao Lan Quản lý học viên QL05 70 5 75
Không trúng tuyển 

do hết chỉ tiêu

IV

1 Bùi Thị Liên 16/9/1993 Kinh
Chăm sóc nuôi dưỡng 

người cao tuổi, khuyết tật
YS01 70 70 Trúng tuyển

Cơ sở Điều trị nghiện ma tuý

Trung tâm Bảo trợ xã hội
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